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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày          tháng 12 năm 2022



THÔNG BÁO
Đăng tải thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia năm 2022

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ các Hợp đồng và Thuyết minh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia kết thúc năm 2022 đã ký giữa Bộ Công Thương và các đơn vị; 
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc năm 2022 của các đơn vị; 
Bộ Công Thương thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia năm 2022 như sau:
1. Danh mục kết quả thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc năm 2022 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
2. Thời gian đăng tải thông tin: 60 ngày kể từ ngày đăng.
3. Thông tin liên hệ: 
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia kết thúc năm 2022, nếu có vấn đề chưa rõ đề nghị liên hệ về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Địa chỉ: Số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.222.02312./.
	Nơi nhận:
- http://khcncongthuong.vn
(đăng thông báo);
- Lưu: VT, KHCN. 
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG






Đào Trọng Cường               



THÔNG BÁO
Đăng tải thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia 
[bookmark: _GoBack]kết thúc năm 2022
(Theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 
sử dụng ngân sách nhà nước)
1. Đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bơm ly tâm một cấp hút hai phía, cột áp cao tới 200 m, phục vụ thoát nước trong khai thác mỏ”
a) Thông tin chung về nhiệm vụ: 
- Hợp đồng số: 111.2020.CNKK.QG/HĐKHCN
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đặng Quang Hào
- Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
		1. Th.S. Đặng Quang Hào
2. KS. Nguyễn Đức Cách
3. KS. Đào Đình Toàn
4. KS. Đinh Quang Đông
5. ThS. Nguyễn Mạnh Hưng
6. KS. Trần Mạnh Trường
7. KS. Phạm Văn Ngưng
8. KS. Nguyễn Ngọc Bảo
9. KS. Quách Văn Bình
10. CN. Nguyễn Thị Hưởng
- Tổng kinh phí: 6.580,00   triệu đồng
+ Kinh phí từ NSNN: 4.680,2 triệu đồng
+ Kinh phí từ nguồn khác: 1.899,8 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đặt hàng số 3894/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
- Gia hạn/Điều chỉnh: Gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ (đến 31 tháng 12 năm 2022) theo Quyết định số 2839/QĐ-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 
Quý IV/2022, tại Trụ sở Bộ Công Thương, số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng: 07/07  phiếu “Đạt yêu cầu”;



2. Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế biến sâu khoáng vermiculit thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao”
a) Thông tin chung về nhiệm vụ: 
- Hợp đồng số: 152.2020.CNKK.QG/HĐKHCN ký ngày 15 tháng 01 năm 2020
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu
- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Quang Minh
- Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
		1. Th.S. Nguyễn Quang Minh
2. GS.TS. Vũ Thị Thu Hà 
3. KS. Nguyễn Minh Đăng
4. TS. Nguyễn Thị Phương Hòa
5. ThS. Nguyễn Thị Hồng Gấm
6. ThS. Đỗ Thị Như Quỳnh
7. ThS. Vũ Tuấn Anh 
8. TS. Đỗ Thanh Hải
9. TS. Đỗ Mạnh Hùng
10. KS. Hoàng Trọng Hà
- Tổng kinh phí: 6.630,00   triệu đồng
+ Kinh phí từ NSNN: 5.200,00 triệu đồng
+ Kinh phí từ nguồn khác: 1.430,00 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 01/2020 đến 12/2021 theo Quyết định đặt hàng số 3894/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019 và 196/QĐ-BCT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
- Gia hạn/Điều chỉnh: Gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ (đến 31/12/2022) theo Quyết định số 2839/QĐ-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 
Quý IV/2022, tại Trụ sở Bộ Công Thương, số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng: 07/07  phiếu “Đạt yêu cầu”.







3. Đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy rửa cánh vuông thay thế nhập khẩu áp dụng cho các nhà máy tuyển Bauxit tại Việt Nam ”
a) Thông tin chung về nhiệm vụ: 
- Hợp đồng số: 011.19.CNKK.QG/HĐKHCN
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin
- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Ngô Huấn
- Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
		1. ThS. Trần Ngô Huấn
		2. TS. Đào Hồng Quảng
		3. ThS. Nguyễn Đình Thống
		4. ThS. Đoàn Ngọc Cảnh
		5. TS. Ngô Quốc Trung
		6. ThS. Chu Quang Định
		7. ThS. Vũ Đình Mạnh
		8. KS. Đào Văn Oai
		9. ThS. Nguyễn Anh Nguyên
		10. KS. Lê Văn Chung
- Tổng kinh phí: 5.140   triệu đồng
+ Kinh phí từ NSNN: 4.270 triệu đồng
+ Kinh phí từ nguồn khác: 870 triệu đồng.
          - Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 01/2019 đến 12/2020 theo Quyết định đặt hàng số 4960/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
- Gia hạn/Điều chỉnh: Gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ (đến tháng 12/2022) theo các Quyết định số 3382/QĐ-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2020 và  Quyết định số 2961/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 
Quý IV/2022, tại Trụ sở Bộ Công Thương, số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng: 07/07  phiếu “Đạt yêu cầu”;








4. Đề tài: “Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ nhằm chống giữ duy trì ổn định đường lò trong quá trình khai thác ở mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh”
a) Thông tin chung về nhiệm vụ: 
- Hợp đồng số: 008.2021.CNKK.QG/HĐKHCN
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện KHCN Mỏ - Vinacomin
- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đinh Văn Cường
- Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
		1. TS. Đinh Văn Cường
		2. TS. Nhữ Việt Tuấn
3. ThS. Phí Văn Long
4. ThS. Phạm Chân Chính
5. TS. Trịnh Đăng Hưng
6. TS. Phạm Quang Nam
7. ThS. Nghiêm Xuân La
8. KS. Hoàng Phương Thảo
9. TS. Phan Văn Việt
10. TS. Ngô Quốc Trung
- Tổng kinh phí: 8.130   triệu đồng
+ Kinh phí từ NSNN: 4.150 triệu đồng
+ Kinh phí từ nguồn khác: 3.980 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 01/2021 đến 12/2022 theo Quyết định đặt hàng số 196/QĐ-BCT ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 
Quý IV/2022, tại Trụ sở Bộ Công Thương, số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: 
Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng: 07/07  phiếu “Đạt yêu cầu”;

